Trường THCS Thành Lợi                                                                 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27
                                                                    Thực hiện từ ngày  23  tháng  3  năm 2026 đến ngày 20 tháng  4 năm 2026
	Ngày
	Lớp : 6A

CN : Khiếu
	Lớp : 6B

CN : Trọng 
	Lớp : 6C

CN :N Vân   
	Lớp : 6D

CN: Khuyên 
	Lớp : 6E

CN: Hoa
	Lớp : 7A
CN:  Thương
	Lớp : 7B
CN: Vui
	Lớp: 7C
CN: Hiền  
	Lớp: 7D
CN:Phương  
	Lớp : 7E
CN:  N Anh   
	Lớp : 8A
CN : N Hải 

	Sáng thứ 2
	1
	TN1 - Khiếu
	TN1 - Trọng
	TN1 - N.Vân
	TN1 - Khuyên
	TN1 - Hoa
	TN1 - Thương
	TN1 - Vui
	TN1 - Hiền
	TN1 - Phương
	TN1 - Ng Anh
	TN1 - N.Hải

	
	2
	Sinh - Xoan
	Nhạc - Nam
	Toán - V.Thông
	ĐP - Khuyên
	LS - Trà
	TD - N.Thông
	Toán - Vui
	Văn - Đào
	Toán - Phương
	Văn - P.Vân
	Anh - Xuân

	
	3
	MT - V. Anh
	Anh - Tuấn
	Văn - Đào
	TD - Trọng
	Lí - Khuyên
	Hóa - Hoa
	Anh - Xuân
	Toán - Phương
	ĐP - Xoan
	Toán - Khánh
	Văn - Đ.Thuỷ

	
	4
	TD - Trọng
	Toán - V.Thông
	ĐL - Trang
	Hóa - Duyên
	Sinh - Hoa
	Anh - Xuân
	Sinh - Xoan
	Toán - Phương
	Anh - Hằng
	KH - N Anh - Khuyên - Yến
	MT - V. Anh

	Chiều thứ 2
	1
	KHTN - Xoan - N.Vân
	TD - Trọng
	Tin - V.Thông
	CD - Hợp
	Toán - Ngân
	Anh - Xuân
	Hóa - Hoa
	CD - Vui
	Anh - Hằng
	Văn - P.Vân
	Hóa - Yến

	
	2
	Anh - Tuấn
	Tin - V.Thông
	CN - Hợp
	TD - Trọng
	MT - V. Anh
	S-Đ - PVân - Tâm
	CD - Vui
	Văn - Đào
	Hóa - Yến
	TD - N.Thông
	Nhạc - Nam

	
	3
	ĐL - Trang
	Văn - Khiếu
	TD - Trọng
	Toán - Ngân
	Hóa - Hoa
	ĐP - Xoan
	Nhạc - Nam
	Văn - Đào
	CD - Vui
	S-Đ  PVân - Tâm
	Sinh - Ng Anh

	Sáng 

thứ 3
	1
	TN2 - Hoa
	KH - Khuyên - Xoan
	Văn - Đào
	Toán - Ngân
	Anh - Dung
	TD - N.Thông
	TN2 - Vui
	CN - Hiền
	Toán - Phương
	Anh - Hằng
	LS-ĐL - Tâm - Trang

	
	2
	Nhạc - Nam
	Toán - V.Thông
	Văn - Đào
	Anh - Dung
	KH - Khuyên - Hoa
	Toán - Vui
	ĐP - Xoan
	Anh - Hằng
	CN - Hiền
	Văn - P.Vân
	KH - NVân - Ng Anh - Yến

	
	3
	Toán - Thể
	Toán - V.Thông
	KH - NVân - Hoa - Duyên
	Anh - Dung
	Nhạc - Nam
	Văn - N.Thuỷ
	LS - Đào
	ĐP - Hiền
	MT - Phương
	Văn - P.Vân
	Toán - N.Hải

	
	4
	Toán - Thể
	ĐL - Trang
	Hóa - Duyên
	Nhạc - Nam
	TD - Trọng
	Văn - N.Thuỷ
	CN - Hiền
	KH - Khuyên - Hoa - Yến
	TD - N.Thông
	CD - Vui
	TD - Công

	Chiều thứ 3
	1
	Lí - N.Vân
	Sinh - Xoan
	TD - Trọng
	Văn - Trà
	Văn - Khiếu
	Toán - Vui
	Văn - Đào
	TD - N.Thông
	Văn - P.Vân
	MT - Phương
	ĐL - Trang

	
	2
	LS - Tâm
	Văn - Khiếu
	Nhạc - Nam
	LS-ĐL - Trà - Trang
	Toán - Ngân
	Văn - N.Thuỷ
	Văn - Đào
	Hóa - Yến
	Lí - Khuyên
	ĐL - P.Vân
	CN - Hợp

	
	3
	Văn - Khiếu
	Lí - Khuyên
	Toán - V.Thông
	Toán - Ngân
	ĐL - Trang
	Nhạc - Nam
	LS-ĐL - Đào - P.Vân
	Toán - Phương
	LS - Tâm
	Toán - Khánh
	ĐP - Yến

	Sáng thứ 4
	1
	Anh - Tuấn
	LS-ĐL - Trà - Trang
	MT - V. Anh
	CN - Hợp
	Văn - Khiếu
	ĐL - P.Vân
	Lí - N.Vân
	Sinh - Hoa
	Anh - Hằng
	TD - N.Thông
	Văn - Đ.Thuỷ

	
	2
	LS-ĐL - Trang - Tâm
	MT - V. Anh
	Lí - N.Vân
	KH - Hoa - Duyên - Khuyên
	Văn - Khiếu
	MT - Phương
	ĐL - P.Vân
	Anh - Hằng
	TD - N.Thông
	Tin - Thương
	Văn - Đ.Thuỷ

	
	3
	CN - Hợp
	Anh - Tuấn
	S-Đ- Trang - Trà
	Lí - Khuyên
	Tin - Thương
	KH - Hoa - Xoan - N.Vân
	Anh - Xuân
	MT - Phương
	S-Đ  Tâm - PVân
	CN - Hiền
	TD - Công

	
	4
	Hóa - Xoan
	ĐP - Khuyên
	Toán - V.Thông
	Văn - Trà
	TN2 - Hoa
	TN2 - Thương
	TD - N.Thông
	Toán - Phương
	ĐL - P.Vân
	Anh - Hằng
	Anh - Xuân

	Chiều

thứ 4
	1
	ĐP - Xoan
	CD - Đào
	Anh - Dung
	Tin - Thương
	Toán - Ngân
	Văn - N.Thuỷ
	Toán - Vui
	Nhạc - Nam
	KH - Yến - NgAnh - Khuyên
	Toán - Khánh
	Toán - N.Hải

	
	2
	Văn - Khiếu
	Hóa - Xoan
	LS - Trà
	Anh - Dung
	CN - Hợp
	Anh - Xuân
	Toán - Vui
	LS - Đào
	Văn - P.Vân
	TN2 - Ng Anh
	Toán - N.Hải

	
	3
	Văn - Khiếu
	Toán - V.Thông
	Anh - Dung
	ĐL - Trang
	CD - Đào
	Sinh - Xoan
	Anh - Xuân
	Tin - Thương
	Văn - P.Vân
	LS - Tâm
	TN2 - N.Hải

	Sáng

thứ 5
	1
	Tin - Thương
	TD - Trọng
	CD - Đào
	LS - Trà
	ĐP - Khuyên
	CD - Vui
	KH - N.Vân - Hoa - Xoan
	TD - N.Thông
	Văn - P.Vân
	Nhạc - Nam
	Văn - Đ.Thuỷ

	
	2
	CD - Đào
	CN - Hợp
	Toán - V.Thông
	TN2 - Khuyên
	Toán - Ngân
	Toán - Vui
	TD - N.Thông
	Anh - Hằng
	Tin - Thương
	Toán - Khánh
	Anh - Xuân

	
	3
	TD - Trọng
	LS - Trà
	TN2 - N.Vân
	MT - Phương
	Văn - Khiếu
	LS - Tâm
	Tin - Thương
	LS-ĐL - Đào - Hiền
	Nhạc - Nam
	Anh - Hằng
	Toán - N.Hải

	
	4
	Toán - Thể
	TN2 - Trọng
	ĐP - Xoan
	Toán - Ngân
	LS-ĐL - Trang - Trà
	Lí - N.Vân
	Văn - Đào
	TN2 - Hiền
	TN2 - Phương
	Lí - Khuyên
	LS - Tâm

	Sáng thứ 6
	1
	Anh - Tuấn
	Văn - Khiếu
	Anh - Dung
	Sinh - Hoa
	TD - Trọng
	Toán - Vui
	Văn - Đào
	ĐL - Hiền
	Toán - Phương
	Sinh - Ng Anh
	Tin - Thương

	
	2
	Toán - Thể
	Văn - Khiếu
	Văn - Đào
	Văn - Trà
	Anh - Dung
	CN - Hiền
	Toán - Vui
	Lí - Khuyên
	Toán - Phương
	Hóa - Yến
	CD - N.Hải

	
	3
	Văn - Khiếu
	Anh - Tuấn
	Sinh - Hoa
	Văn - Trà
	Anh - Dung
	Tin - Thương
	MT - Phương
	Văn - Đào
	Sinh - Ng Anh
	ĐP - Khánh
	Lí - N.Vân

	
	4
	TN3 - Khiếu
	TN3 - Trọng
	TN3 - N.Vân
	TN3 - Khuyên
	TN3 - Hoa
	TN3 - Thương
	TN3 - Vui
	TN3 - Hiền
	TN3 - Phương
	TN3 - Ng Anh
	TN3 - N.Hải

	
	5
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	Ngày
	Lớp : 8B 

CN :Công 
	Lớp : 8C

CN : Liệu   
	Lớp : 8D

CN :Yến    
	Lớp : 8E

CN : Duyên  
	Lớp : 8G

CN : Chiến 
	Lớp : 8H

CN : V Anh  
	Lớp : 9A

CN : P Hải  
	Lớp : 9B

CN: Khánh   
	Lớp : 9C

CN: N Thuỷ   
	Lớp : 9D

CN:  Hà
	Lớp : 9E

CN: Ngân 

	Sáng thứ 2
	1
	TN1 - Công
	TN1 - Liệu
	TN1 - Yến
	TN1 - Duyên
	TN1 - Chiến
	TN1 - V. Anh
	TN1 - P.Hải
	TN1 - Khánh
	TN1 - N.Thuỷ
	TN1 - Hà
	TN1 - Ngân

	
	2
	TD - Công
	ĐL - Trang
	Toán - Liệu
	S-Đ - V.Thuỷ - Khiếu
	Anh - Tuấn
	KH - N.Vân - N Anh - Duyên
	Văn - P.Hải
	Văn - N.Thuỷ
	LS - Tâm
	KH - Yến - Chiến - Hoa
	CN - Hiền

	
	3
	CN - Hợp
	S-Đ- Tâm - Trang
	Văn - V.Thuỷ
	LS - Khiếu
	TD - Công
	Toán - Chiến
	KH - Ng Anh - Yến - N.Vân
	CN - Hiền
	ĐL - P.Vân
	Toán - Hà
	Toán - Ngân

	
	4
	Văn - P.Hải
	Toán - Liệu
	Văn - V.Thuỷ
	Lí - N.Vân
	Toán - Chiến
	TD - Công
	Toán - N.Hải
	LS - Tâm
	Toán - Hà
	MT - Nhân
	Toán - Ngân

	Chiều thứ 2
	1
	ĐP - Ng Anh
	ĐP - Liệu
	Nhạc - Nam
	Anh - Tuấn
	LS - Trang
	MT - V. Anh
	S-Đ - Tâm - V.Thuỷ
	Hóa - Duyên
	Văn - N.Thuỷ
	TD - N.Thông
	Văn - Trà

	
	2
	ĐL - Trang
	KH - Khuyên - Duyên - Công
	Anh - Hằng
	Toán - Liệu
	Văn - V.Thuỷ
	Anh - Xuân
	MT - Khánh
	Sinh - Ng Anh
	Lí - N.Vân
	Lí - Chiến
	Văn - Trà

	
	3
	Hóa - Yến
	MT - Hợp
	Toán - Liệu
	ĐP - Duyên
	Văn - V.Thuỷ
	TN2 - V. Anh
	Anh - Xuân
	Toán - Khánh
	TD - N.Thông
	Văn - Trà
	Anh - Hằng

	Sáng

 thứ 3
	1
	Anh - Xuân
	CD - Liệu
	CN - Hợp
	CD - Yến
	KH - N.Vân - Duyên - Ng Anh
	CD - Chiến
	CD - Hà
	ĐL - V.Thuỷ
	Tin - Trường
	Nhạc - Nam
	ĐL - P.Vân

	
	2
	CD - N.Hải
	TD - Công
	Văn - V.Thuỷ
	Toán - Liệu
	TN2 - Chiến
	Văn - Trang
	LS - Tâm
	Anh - Tuấn
	Văn - N.Thuỷ
	TN2 - Hà
	Toán - Ngân

	
	3
	S-Đ - Tâm - Trang
	Anh - Hằng
	ĐP - Yến
	CN - Hợp
	Anh - Tuấn
	Anh - Xuân
	Nhạc - P.Hải
	TD - N.Thông
	Sinh - Ng Anh
	Toán - Hà
	TN2 - Ngân

	
	4
	Nhạc - P.Hải
	Toán - Liệu
	Anh - Hằng
	Văn - V.Thuỷ
	Toán - Chiến
	ĐP - Hợp
	Toán - N.Hải
	Lí - N.Vân
	Anh - Tuấn
	Anh - Xuân
	S-Đ - P.Vân - Tâm

	Chiều thứ 3
	1
	LS - Tâm
	Văn - P.Hải
	Lí - Khuyên
	ĐL - V.Thuỷ
	Sinh - Ng Anh
	ĐL - V. Anh
	Toán - N.Hải
	Văn - N.Thuỷ
	Anh - Tuấn
	Anh - Xuân
	KH - Hoa - Yến - Chiến

	
	2
	Toán - N.Hải
	Văn - P.Hải
	Sinh - Xoan
	TD - Trọng
	Lí - N.Vân
	Sinh - Ng Anh
	Anh - Xuân
	Toán - Khánh
	TN2 - V.Thuỷ
	TD - N.Thông
	Lí - Chiến

	
	3
	Toán - N.Hải
	CN - Hợp
	TD - Trọng
	Sinh - Xoan
	ĐL - V. Anh
	Anh - Xuân
	Lí - N.Vân
	Anh - Tuấn
	ĐP - V.Thuỷ
	ĐP - Trà
	TD - N.Thông

	Sáng

 thứ 4
	1
	Tin - Thương
	Lí - Khuyên
	Tin - Trường
	TN2 - Yến
	Văn - V.Thuỷ
	Nhạc - Nam
	Văn - P.Hải
	Nhạc - Khánh
	Toán - Hà
	Anh - Xuân
	LS - Tâm

	
	2
	Anh - Xuân
	Toán - Liệu
	TN2 - Yến
	Nhạc - Nam
	ĐP - Hợp
	TD - Công
	Văn - P.Hải
	Anh - Tuấn
	Toán - Hà
	Văn - Trà
	Tin - Trường

	
	3
	Toán - N.Hải
	Văn - P.Hải
	Văn - V.Thuỷ
	Toán - Liệu
	Hóa - Duyên
	Tin - Trường
	TD - N.Thông
	Toán - Khánh
	Nhạc - Nam
	Hóa - Yến
	Anh - Hằng

	
	4
	Văn - P.Hải
	Sinh - Công
	Toán - Liệu
	Anh - Tuấn
	Tin - Trường
	S-Đ - Trang - V. Anh
	CN - Hiền
	LS-ĐL - V.Thuỷ - Tâm
	KH - N Anh - Duyên - N.Vân
	Toán - Hà
	Hóa - Yến

	Chiều thứ 4
	1
	TD - Công
	Hóa - Duyên
	LS - Khiếu
	Anh - Tuấn
	CN - Hợp
	Văn - Trang
	ĐL - V.Thuỷ
	TD - N.Thông
	MT - Nhân
	LS-ĐL - Tâm - P.Vân
	Văn - Trà

	
	2
	Sinh - Công
	Tin - Thương
	Anh - Hằng
	Toán - Liệu
	LS-ĐL - Trang - V. Anh
	Hóa - Duyên
	TD - N.Thông
	TN2 - Khánh
	Văn - N.Thuỷ
	LS - Tâm
	Nhạc - Nam

	
	3
	TN2 - Công
	Anh - Hằng
	Toán - Liệu
	Văn - V.Thuỷ
	Nhạc - Nam
	CN - Hợp
	Sinh - Ng Anh
	Văn - N.Thuỷ
	Anh - Tuấn
	Văn - Trà
	ĐP - Ngân

	Sáng

 thứ 5
	1
	Toán - N.Hải
	LS - Tâm
	CD - Yến
	MT - V. Anh
	Văn - V.Thuỷ
	LS - Trang
	TN2 - P.Hải
	ĐP - Khánh
	CN - Hiền
	CD - Hà
	Anh - Hằng

	
	2
	Văn - P.Hải
	Nhạc - Nam
	LS-ĐL - Khiếu - V. Anh
	KH - Xoan - N.Vân - Duyên
	Toán - Chiến
	Văn - Trang
	Toán - N.Hải
	CD - Hà
	LS-ĐL - Tâm - P.Vân
	Văn - Trà
	Sinh - Hoa

	
	3
	MT - Hợp
	Văn - P.Hải
	KH - Xoan - Yến - Khuyên
	Văn - V.Thuỷ
	CD - Chiến
	Văn - Trang
	Anh - Xuân
	MT - Khánh
	TD - N.Thông
	ĐL - P.Vân
	CD - Hà

	
	4
	Anh - Xuân
	Anh - Hằng
	Hóa - Yến
	Văn - V.Thuỷ
	MT - V. Anh
	Toán - Chiến
	ĐP - Khánh
	Tin - Thương
	Toán - Hà
	Sinh - Hoa
	TD - N.Thông

	Sáng thứ 6
	1
	KH - Khuyên - Yến - Công
	Toán - Liệu
	ĐL - V. Anh
	Hóa - Duyên
	Toán - Chiến
	Lí - N.Vân
	Văn - P.Hải
	Toán - Khánh
	CD - Hà
	Tin - Trường
	Văn - Trà

	
	2
	Văn - P.Hải
	TD - Công
	MT - V. Anh
	TD - Trọng
	Anh - Tuấn
	Toán - Chiến
	Tin - Thương
	  KH- Duyên - N       Anh - N.Vân
	Văn - N.Thuỷ
	Toán - Hà
	Toán - Ngân

	
	3
	Lí - Khuyên
	TN2 - Liệu
	TD - Trọng
	Tin - Trường
	TD - Công
	Toán - Chiến
	Hóa - Yến
	Văn - N.Thuỷ
	Hóa - Duyên
	CN - Hiền
	MT - Ngân

	
	4
	TN3 - Công
	TN3 - Liệu
	TN3 - Yến
	TN3 - Duyên
	TN3 - Chiến
	TN3 - V. Anh
	TN3 - P.Hải
	TN3 - Khánh
	TN3 - N.Thuỷ
	TN3 - Hà
	TN3 - Ngân

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


